
Chuyên môn Lý luận Vào đảng Chính thức

1 Trần Trọng Đại 19/05/1976
Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ 

tịch UBND xã

Thạc sỹ Quản trị 

XD - Kỹ sư Thuỷ 

lợi

CC 03/02/2001 03/02/2002
Thôn 4 xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

2 Lại Hồng Thăng 17/09/1971
UV BTV, Phó Chủ tịch 

TT UBND xã Tây Tiền 

Hải

ĐH chuyên ngành 

Xây dựng Dân 

dụng CN

CC 03/10/2001 03/10/2002
Thôn 4 xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

3 Đàm Văn Dũng 21/02/1976
ĐUV, Phó Chủ tịch 

UBND xã Tây Tiền Hải

ĐH Cử nhân Hành 

chính
TC 25/12/1998 25/12/1999

Thôn Bát Cấp Nam, xã 

Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

4 Chu Thanh Tuấn 03/08/1982
ĐUV, Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND xã Tây 

Tiền Hải

Thạc sỹ Công tác 

XH
TC 13/12/2010 13/12/2011

Thôn Trình Nhất Tây,

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

5 Đặng Thị Hòa 11/09/1982
Phó Chánh văn 

phòngHĐND-UBND xã 

Tây Tiền Hải

Đại học chuyên 

ngành Kế toán
TC 06/02/2007 06/02/2008

Thôn 5, Xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

6 Đỗ Văn Vương 20/05/1975
Chuyên viên VP HĐND -

UBND xã Tây Tiền Hải

ĐH Quản trị KD, 

ĐH Luật Kinh tế
TC 17/12/1998 17/12/1999

Thôn An Phú, xã Tây 

Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

7 Đoàn Văn Quân 03/01/1974
Chuyên viên VP HĐND -

UBND xã Tây Tiền Hải
ĐH Luật TC 27/11/2004 27/11/2005

Thôn An Phú, xã Tây 

Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

8 Trần Thị Thanh Hoa 20/04/1989
Chuyên viên VP HĐND -

UBND xã Tây Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

Luật kinh tế HC
TC 14/05/2010 14/05/2011

Thôn Công Bồi Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

9 Vũ Thị Lý 08/02/1980
Chuyên viên VP HĐND -

UBND xã Tây Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

Kế toán
TC 21/05/2017 21/05/2018

Thôn Phương Trạch 

Tây, xã Tây Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số     -QĐ/ĐU, ngày 28/5/2026 của Đảng uỷ xã Tây Tiền Hải)

ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

ĐẢNG UỶ XÃ TÂY TIỀN HẢI 

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ UBND XÃ TÂY TIỀN HẢI

Trú quán
Chức vụ (Đảng, 

chính quyền)

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ và tênSTT

Trình độ Ngày, tháng, năm 



10 Phạm Thị Hạt 21/11/1986
Cán bộ hợp đồng Văn 

phòng UBND xã Tây 

Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

Kế toán
SC 02/02/2013 02/02/2014

Thôn 4, xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

11 Nguyễn Đức Tính 08/03/1972
ĐUV, Trưởng phòng 

Kinh tế xã Tây Tiền Hải
ĐH Luật Kinh tế TC 25/11/1996 25/11/1997

Thôn Quân Bác Đoài, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

12 Vũ Thị Tuyết Thanh 14/09/1979
Phó Trưởng phòng Kinh 

tế xã Tây Tiền Hải

ĐH Quản trị 

doanh nghiệp
TC 14/08/2003 14/08/2004

Thôn số 4, xã Tiền Hải,

 tỉnh Hưng Yên

13 Nguyễn Xuân Miền 13/06/1969
Công chức phòng Kinh 

tế xã Tây Tiền Hải

ĐH Quản lý đất 

đai
TC 12/07/1993 12/07/1994

Thôn Quân Bác Đoài, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

14 Nguyễn Thị Sin 17/12/1986
Công chức phòng Kinh 

tế xã Tây Tiền Hải

Thạc sỹ chuyên 

ngành Kế toán
TC 05/12/2008 05/12/2009

Thôn Bác Trạch Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

15 Bùi Mạnh Tuấn 08/08/1991
Công chức phòng Kinh 

tế xã Tây Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

Quản lý đất đai
SC 12/11/2013 12/11/2014

Thôn Phương Trạch 

Đông, xã Tây Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

16 Vũ Văn Giáp 03/04/1984
Công chứcphòng Kinh tế 

xã Tây Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

XD công trình
SC 13/02/2014 13/02/2015

Thôn Quân Bác Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

17 Bùi Thị Huệ 05/08/1979
Công chức phòng Kinh 

tế xã Tây Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

Tài chính Ngân 

hàng

TC 03/08/2012 03/08/2013
Thôn 1, xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

18 Vũ Đức Hối 16/10/1969
ĐUV, Trưởng phòng 

Văn hóa - xã hội xã Tây 

Tiền Hải

ĐH Luật Kinh tế TC 01/11/2005 01/11/2006
Thôn Lương Phú, xã 

Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

19 Nguyễn Kim Lương 20/08/1972
Công chức Phòng Văn 

hoá-xã hội xã Tây Tiền 

Hải

ĐH Luật Kinh tế TC 18/07/1995 18/07/1996
Thôn Quân Bác Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

20 Đỗ Thị Nhung 02/03/1982
Công chức Phòng Văn 

hoá-xã hội xã Tây Tiền 

Hải

ĐH Luật Kinh tế - 

HC
TC 08/07/2007 08/07/2008

Thôn Bát Cấp Nam, xã 

Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

21 Hoàng Văn Kiên 25/08/1981
Công chức Phòng Văn 

hoá-xã hội xã Tây Tiền 

Hải

ĐH chuyên ngành 

Quản trị Nhân lực
TC 02/09/2002 02/09/2003

Thôn An Phú, xã Tây 

Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

22 Trần Thị Thảo 18/05/1977
Công chức Phòng Văn 

hoá-xã hội xã Tây Tiền 

Hải

ĐH Y

BS Đa khoa
SC 08/10/1998 08/10/1999

Thôn Nam, xã Ái Quốc, 

tỉnh Hưng Yên



23 Nguyễn Thế Anh 10/10/1983
ĐUV, Phó Giám đốc 

Trung tâm phục vụ HCC
ĐH Luật Kinh tế TC 03/12/2012 03/12/2013

Thôn Quân Bác Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

24 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/03/1972
Công chức Trung tâm 

phục vụ HCC xã Tây 

Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

QLNN
TC 11/08/2003 11/08/2004

Thôn Lạc Thành Bắc, 

xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

25 Nguyễn Quang Hà 15/08/1980
Công chức Trung tâm 

phục vụ HCC xã Tây 

Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

Hành chính học
TC 03/02/2002 03/02/2003

Thôn Quân Bác Đình, 

xã Tây Tiền Hải tỉnh 

Hưng Yên 

26 Phạm Khải Hoàn 02/08/1977
Công chức Trung tâm 

phục vụ HCC xã Tây 

Tiền Hải

ĐH Xây dựng TC 21/05/2009 21/05/2010
Thôn Lạc Thành Nam, 

xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

27 Mai Thị The 14/12/1981
Công chức Trung tâm 

phục vụ HCC xã Tây 

Tiền Hải

ĐH Luật Kinh tế TC 03/10/2000 03/10/2001
Thôn Trưng Vương, xã 

Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên

28 Phạm Văn Duy 17/08/1985
Công chức Trung tâm 

phục vụ HCC xã Tây 

Tiền Hải

ĐH Luật Kinh tế TC 10/08/2008 10/08/2009
Thôn Công Bồi Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

29 Nguyễn Thị Huyền 24/05/1992
Chuyên viên VP 

HĐND& UBND xã 
ĐH Luật SC 03/03/2021 03/03/2022

Thôn Bác Trạch Đông, 

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên

30 Vũ Thị Ngọc Thu 26/05/1985
Công chức Trung tâm 

phục vụ HCC xã Tây 

Tiền Hải

ĐH chuyên ngành 

kế toán 
SC 10/11/2010 10/11/2011

SN 22 Vũ Nhu, thôn 

Tiểu Hoàng, xã Tiền 

Hải, tỉnh Hưng Yên

31 Hà Minh Khoa 08/07/1979
Chuyên viên VP 

HĐND& UBND xã 

ĐH Luật Kinh tế 

HC
TC 22/12/2010 22/12/2011

xã Tây Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên 

32 Vũ Thị Nga 04/02/1987
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế xã  

ĐH Kỹ sư Quản lý đất 

đai
SC 06/07/2012 06/07/2013

Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên 

33 Nguyễn Văn Tứ 20/11/1984
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế xã  
ĐH chăn nuôi thuý Y SC 30/11/2006 30/11/2027

xã Nam Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên 

34 Trần Quang Tuệ 23/10/1985
Viên chức Phòng Văn hoá-

xã hội xã Tây Tiền Hải

ĐH  Báo Chí và 

truyền thông
SC 25/01/2016 25/01/2027

Thôn Thống Nhất 1, xã 

Kiến Xương, Hưng Yên

35 Nguyễn Thị Yên 30/07/1977
Viên chức Phòng Văn hoá-

xã hội xã Tây Tiền Hải

ĐH VH Chuyên 

ngành thông tin thư 

viện 

SC 17/11/2014 17/11/2015
Xã Tiền Hải, tỉnh Hưng 

Yên 


